	Ngày 25 tháng 11 năm 2024

 
	Họ và tên giáo viên: Lê Thị Kiều My

        Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên - Công nghệ


CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

 BÀI 17: ĐA DẠNG NGUYÊN SINH VẬT (tiết 2)
Môn học: KHTN - Lớp: 6

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được một số nguyên sinh vật như: tảo lục đơn bào, tảo silic, trùng roi, trùng giày, trùng biến hình thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật.

- Nêu được sự đa dạng và vai trò của nguyên sinh vật.

- Nêu được một số bệnh, cách phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật gây nên.

- Quan sát và vẽ được hình nguyên sinh vật dưới kính lúp hoặc kính hiển vi.

2. Về năng lực: 

2.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về sự đa dạng và vai trò của nguyên sinh vật.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra vai trò của nguyên sinh vật;  Tác hại, cách phòng và chống  bệnh do nguyên sinh vật gây nên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: cách phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Vẽ được một số nguyên sinh vật khi qua sát dưới kính hiển vi..
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên

- Quan sát hình ảnh và mô tả được các hình dạng chủ yếu của các nguyên sinh vật.

- Kể tên được một số nguyên sinh vật.

- Trình bày được Sự đa dạng và vai trò của nguyên sinh vật.

- Nhận biết được một số bệnh do nguyên sinh vật gây ra và nêu các cách phòng, chống.

- Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn như: Cách phòng chống một số bệnh do vi sinh vật gây nên, việc sử dụng vi khuẩn để lên men trong quá trình tạo ra dưa muối, sữa chua, …

3. Về phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về nguyên sinh vật.

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thưc hiện nhiệm vụ thảo luận về sự đa dạng của nguyên sinh vật, vai trò và tác hại của nguyên sinh vật. Có ý thức bảo vệ môi trường.

- Trung thực, cẩn thận trong : làm bài tập trong vở bài tập và ghi chép bài cẩn thận.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

- Hình ảnh về một số loại một số nguyên sinh vật, vai trò của nguyên sinh vật.( Hình 17.1-17.5- SGK).

- Một số hình ảnh sưu tầm về nguyên sinh vật, rạn san hô.

- Đoạn video về việc cá chết do tảo lục phát triển mạnh. Video về hình dạng, hoạt động sống của trùng biến hình, trùng giày, trùng roi.

- Phiếu học tập số 1, 2, 3 bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật.

- laptop.

III. Tiến trình dạy học 

Hoạt động 2.2.1: Tìm hiểu về vai trò có hại của nguyên sinh vật.(30’)

a) Mục tiêu: 
- Trình bày tác hại của nguyên sinh vật.

b) Nội dung: 
· Hoàn thành phiếu học tập số 3.
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	Hình 17.4- SGK
	Hình 17.5- SGK


Hãy sử dụng kiến thức đã học, đọc sách giáo khoa và quan sát hình17.4, 17.5 trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1.Hãy kể một số loại nguyên sinh vật có hại cho người và động vật.

Câu 2.Hoàn thành bảng sau: Một số nguyên sinh vật gây bệnh ở người.

	Nguyên sinh vật
	Tên bệnh
	Biểu hiện của bệnh
	Con đường nhiễm bệnh
	Cách phòng trừ bệnh

	Trùng sốt rét
	
	
	
	

	Trùng kiết lị
	
	
	
	


Câu 3: để phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra em nên làm gì?
- Hãy cho biết tên nguyên sinh vật (trong hình 17.3, 17.4, 17.5) tương ứng với từng ích lợi hoặc tác hại trong bảng sau: 

	Ích lợi hoặc tác hại của nguyên sinh vật
	Tên nguyên sinh vật

	
	

	
	


c) Sản phẩm: 
- Câu 1: Kể được một số loại vi khuẩn có hại cho người và động vật: vi khuẩn lao, liên cầu khuản gây bệnh ở lợn…

- Câu 2: Một số nguyên sinh vật gây bệnh ở người:
	Nguyên sinh vật
	Tên bệnh
	Biểu hiện của bệnh
	Con đường nhiễm bệnh
	Cách phòng trừ bệnh

	Trùng sốt rét
	Sốt rét


	Sốt cao và rét từng cơn


	Muỗi đốt truyền trùng sốt rét vào máu người


	-Không để ao tù, nước đọng.

- Diệt bọ gậy.

- Ngủ mắc màn…

	Trùng kiết lị
	Kiết lị


	Đau bụng, đi ngoài phân nhày lẫn máu.


	Theo thức ăn nước uống đi vào ống tiêu hóa


	- Vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống xôi.

- Rửa tay trước khi ăn…




Câu 3: để phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra em nên giữ vệ sinh môi trường xung quanh, ăn chín uống sôi…

 Tên nguyên sinh vật( trong hình 17.3, 17.4, 17.5) tương ứng với từng ích lợi hoặc tác hại trong bảng sau:

	Ích lợi hoặc tác hại của nguyên sinh vật
	Tên nguyên sinh vật

	Làm thức ăn cho động vật
	Tảo lục, tảo silic, trùng giày, trùng roi

	Gây bệnh cho động vật và cho người
	Trùng kiết lị, trùng sốt rét


d) Tổ chức thực hiện: 
- Giao nhiệm vụ học tập: 

+ Chiếu nội dung phiếu học tập số 3 cho các nhóm.

+ Sau đó giáo viên giao tiếp nhiệm vụ: Hãy cho biết tên nguyên sinh vật( trong hình 17.3, 17.4, 17.5) tương ứng với từng ích lợi hoặc tác hại trong bảng sau: 

	Ích lợi hoặc tác hại của nguyên sinh vật
	Tên nguyên sinh vật

	
	

	
	


- Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3. 

+ Hoàn thành bảng viết tên nguyên sinh vật tương ứng với lợi ích hoặc tác hại vào bảng theo yêu cầu.

- Báo cáo, thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên một, hai nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt nội dung của phiếu học tập 3 và bảng viết tên nguyên sinh vật tương ứng với lợi ích hoặc tác hại trên màn hình.

+ Giáo viên chiếu “Em có biết”: Khi mắc bệnh kiết lị, mỗi bệnh nhân trong một ngày thải ra môi trường khoảng 300 triệu bào xác của trùng kiết lị. Chúng có thể tồn tại tới 9 tháng trong đất và nước, do vậy là nguy cơ truyền bệnh cho người khác.

+ Giáo viên chiếu video: “Cá chết hàng loạt do tảo độc nở hoa”

*Nguyên sinh vật gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người như: kiết lị, sốt rét…Cần phòng chống bằng cách tiêu diệt muỗi truyền bệnh, thực hiện vệ sinh ăn uống. Ngoài ra nguyên sinh vật còn gây ô nhiễm môi trường khi sinh sản quá nhanh như hiện tượng “nước nở hoa” làm cá chết hàng loạt.

GV lồng ghép GDBVMT: Giáo dục học sinh ý thức phòng chống ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường nước nói riêng do nguyên sinh vật gây ra.

3. Hoạt động 3:  Luyện tập (10’)

a) Mục tiêu: Nhận biết được một số nguyên sinh vật qua hình ảnh, lợi ích, tác hại của nguyên sinh vật.

b) Nội dung: 

- Chuẩn bị 1 số đoạn phim.

- Quan sát nguyên sinh vật và gọi tên, hiểu biết về nguyên sinh vật. 

- Lợi ích, tác hại, cách phòng chống.

c) Sản phẩm: 
- Quan sát, nhận biết.

+ Trùng giày hình đế giày, cấu tạo đơn bào, di chuyển bằng lông bơi, sinh sản phân đôi.

+ Trùng roi, cấu tạo đơn bào, di chuyển bằng roi bơi, sinh sản phân đôi, cơ thể có diệp lục, có điểm mắt.

+ Trùng biến hình cơ thể đơn bào, là 1 khối chất nguyên sinh lỏng, di chuyển bằng chân giả, sinh sản phân đôi.

+ Lợi ích: Làm sạch môi trường nước. ví dụ: Trùng biến hình, trùng giày, trùng roi. Làm thức ăn cho động vật nước: giáp xác nhỏ, cá biển. VD: Trùng biến hình, trùng nhảy, trùng roi giáp.
+ Tác hại: Gây bệnh cho động vật VD:Trùng cầu, trùng bào tử. Gây bệnh cho người VD: Trùng roi máu, trùng kiết lị, trùng sốt rét.
+ Cách phòng chống: ăn chín, uống sôi, ngủ nằm màn, phát quang bụi rậm, giữ vệ sinh môi trường…
d) Tổ chức thực hiện: 
- Giao nhiệm vụ học tập:  chia thành các nhóm 4 học sinh, xem phim, hình ảnh và thuyết trình.

+ Nhóm 1: thuyết trình về trùng giày, trùng roi.

+ Nhóm 2: thuyết trình về trùng biến hình.

+ Nhóm 3: thuyết trình về trùng kiết lị, cách phòng chống.

+ Nhóm 4: thuyết trình về trùng sốt rét, cách phòng chống.

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm xem các đoạn phim, thảo luận nhóm và thục hiện yêu cầu của giáo viên.

- Báo cáo thảo luận: GV mời ngẫu nhiên đại diện của 4 nhóm lên trình bày trên đoạn video đã cắt tiếng, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- Kết luận, nhận định: GV nhận xét chiếu đoạn phim có thuyết trình.

	Nội dung đánh giá
	Mức 4 (Giỏi)
	Mức 3 (Khá)
	Mức 2 (Trung bình)
	Mức 1 (Yếu)

	Thuyết trình cho đoạn phim
	Thuyết trình đúng nội dung đoạn phim; trình bày rõ ràng, ngắn gọn.
	Thuyết trình được hầu hết các ý đúng, trình bày có thể còn dài hoặc quá ngắn.
	 Thuyết trình  được khoảng 50% các ý đúng, diễn đạt còn chưa súc tích.
	Thuyết trình được rất ít ý đúng, diễn đạt lúng túng.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5’)

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống:

Học sinh biết thêm về  một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên và  cách phòng tránh. 
b) Nội dung: 
- Về nhà làm theo nhóm: Sưu tầm thông tin, tranh ảnh về một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên và cách phòng tránh. 
- Tiết sau đại diện các nhóm trình bày trao đổi các thông tin với các nhóm khác.
c) Sản phẩm: một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên và  cách phòng tránh. 
d) Tổ chức thực hiện: 
- Giao nhiệm vụ học tập: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp.

- Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS sưu tầm thông tin, tranh ảnh về một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên và cách phòng tránh. 

- Báo cáo thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên vài HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung.

- Kết luận, nhận định: Gv nhận xét, chốt kiến thức.
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  PHIẾU BÀI TẬP 3- ĐA DẠNG NGUYÊN SINH VẬT
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	Hình 17.4- SGK
	Hình 17.5- SGK


Hãy sử dụng kiến thức đã học, đọc sách giáo khoa và quan sát hình17.4, 17.5 trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Hãy kể một số loại vi khuẩn có hại cho người và động vật.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2. Hoàn thành bảng sau: Một số nguyên sinh vật gây bệnh ở người.

	Nguyên sinh vật
	Tên bệnh

	Biểu hiện của bệnh

	Con đường nhiễm bệnh
	Cách phòng trừ bệnh

	Trùng sốt rét

	
	
	
	

	Trùng kiết lị

	
	
	
	


Câu 3: để phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra em nên làm gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
